
899 W. 12TH Ave.

Phòng Lọc Máu 
Độc Lập

Nhập Viện
Thang 
Máy 

Dịch Vụ

Thang 
Máy 

Dịch Vụ

Trương Mục
Bệnh Nhân   
(Thu Ngân)

Lối Vào Laurel Street
Đến Trung Tâm Diamond & Nhà Đậu Xe

1400
Bệnh Học 
Cơ Thể

1430 A
Mẫu Cấp Tốc

1550-1
Phòng Thí 
Nghiệm Máu

1100
Vi Sinh Vật Học

1300
Dịch Vụ 
Truyền Máu

Phòng Thí Nghiệm 
Chẩn Đoán Core

1800

Trung Tâm Chuyên Chở 
Người Ở Xa Bett Lauridsen

Văn Phòng Phẩm Chất 
Chăm Sóc Bệnh Nhân

140 124

1353 
Phòng Thí 
Nghiệm 
Tế Bào

1260
Hành Chánh 
Bệnh Học

1200
Phòng Thí Nghiệm Hóa 
Học Đặc Biệt

1888/1889
Thính Đường Paetzold 
& Phòng Đa Dụng

Phòng Lọc Máu

Phòng Thí 
Nghiệm / 

Nhận Mẫu

150A-F

Thính 
Đường 
Taylor 
Fidler 

Phòng Thí 
Nghiệm 
Nghiên Cứu

Y Khoa Thí 
Nghiệm

 
Tiệm Bán Quà

Cafe Ami

138
Phòng Cedar

Tổ Chức Gây 
Quỹ Bệnh Viện 
VGH & UBC

Phòng Cầu 
Nguyên

117
Hành Chánh

 Phòng Truyền Tĩnh Mạch Y Khoa

BLACKMORE PAVILION

JIM PATTISON PAVILION   SOUTH

Tầng 1

Phòng Nhân
 Vụ

125
124

112
Phòng 

Arbutus

114
Phòng 

Hemlock

113
Phòng 

Evergreen 

Quầy 
Thông Tin

Dịch Vụ 
Phục Hồi 

2700 LAUREL St.

Lối Đi Bên Trên 
đến Nhà Đậu Xe

Lối Vào Cửa Chính 
Jim Pattison Pavilion

Phòng Thư

  Lối Vào Leon Judah Blackmore  
Pavilion

Chỗ Xe Đón Nhân Viên
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Jim Pattison và Leon Judah Blackmore  

855 W. 12TH Ave.

JIM PATTISON PAVILION   NORTH  

Lối Vào Cửa Chính 

Phòng Vệ Sinh Nữ 

Phòng Vệ Sinh Nam 

Phòng Vệ Sinh cho 
Người Khuyết Tật
Phòng Vệ Sinh cho  
Mọi Giới Tính
Quầy Thông Tin

Thay Tã

Cầu Thang 

Thang Máy 

Điện Thoại 

Máy Ngân Hàng

TTY

AA.01.J01 Rev. 09/2021 VIE



AA.01.J02 Rev. 09/2021 VIE

Phòng Chăm Sóc 
Sau Khi Gây Mê

Trung Tâm 
Chăm Sóc 
Khi GiảI Phẫu

Phòng Chờ Đợi 

Sassafras
Cafeteria

Phòng Chờ Đợi

Phòng Chờ 
Đợi BTHA

Phòng 
Tròn

Phòng Chờ 
Đợi  Giải Phẫu 
cho Gia Đình

Phòng 
Tham Vấn

Phòng 
Lauener 

Nhân Viên 
VGH Trong Vùng 

Quản Trị Rủi Ro và Hành 
Nghề Chuyên Nghiệp

Dịch Vụ Thức Ăn 
và Dinh Dưỡng 

Phòng Trị Phỏng, 
Chấn Thương & 
Cấp Tính Cao Độ

JIM PATTISON PAVILION   SOUTH

JIM PATTISON PAVILION   NORTH  

BLACKMORE PAVILION
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Jim Pattison và Leon Judah Blackmore  

Phòng Vệ Sinh Nữ 

Phòng Vệ Sinh Nam 

Phòng Vệ Sinh cho 
Người Khuyết Tật
Phòng Vệ Sinh cho  
Mọi Giới Tính

Cầu Thang 

Thang Máy 

Điện Thoại 

Máy Ngân Hàng

Tầng 2

Tầng 3

Giường 8-30 
Phòng Chăm 
Sóc Sâu Rộng 

ICU

Giường 1-7 
Phòng Chăm 
Sóc Sâu Rộng

ICU

ICU  &  CSICU

PCC

Phòng Chăm 
Sóc Giải Phẫu 
Tim Sâu Rộng

CSICU PACU

Thang 
Máy 

Dịch Vụ

Thang 
Máy 

Dịch Vụ



Phòng 
Dưỡng 
Khí Cao Áp

Lối Vào Không 
Phải Cấp Cứu

Lối Vào Phòng Cấp Cứu

Nhập Viện 
Cấp Cứu

Chỗ Đậu Xe Cho 
Người Khuyết Tật

Quầy Phim 
Quang Tuyến X

Sân Gia 
Đình 

Diamond
 

Phòng Hội 
Thảo Quang 

Tuyến 884

Phòng 
Telehealth 

G8A

Đến Trung Tâm Cột 
Sống, Quang Tuyến 
X Blusson, Trung 
Tâm Gia Đình Segal,
Heather Pavilion 
(Hồ Sơ Y Khoa)

Phòng Thẩm 
Định Tâm Thần

Phòng 
Chăm Sóc 
Tim Sâu 
Rộng

Phòng 
Tham Vấn 
Khoa Học 
Tim

Các Dịch 
Vụ Tim

Giường Nội 
Soi Ban Ngày

Y Khoa Hạch 
Tâm/ Mật Độ 
Xương

Siêu Âm

Rọi CT/ 
Chụp Mạch 

Vành

Phòng 
Chức Năng 
Phổi

Phòng 
Hành Chánh 
PACS G94

EEG

MRI

Lối Vào Cửa Bắc 
Pattison Pavilion

Tầng G
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BLACKMORE PAVILION

JIM PATTISON PAVILION   SOUTH

920 W. 10TH Ave.

910 W. 10TH Ave.

899 W. 12TH Ave.

JIM PATTISON PAVILION   NORTH  

PHÒNG CẤP CỨU

Lối Vào Cửa Chính 

Phòng Vệ Sinh Nữ 

Phòng Vệ Sinh Nam 

Phòng Vệ Sinh cho 
Người Khuyết Tật
Phòng Vệ Sinh cho  
Mọi Giới Tính
Quầy Thông Tin

Thay Tã

Cầu Thang 

Thang Máy 

Điện Thoại 

Máy Ngân Hàng

TTY

Vancouver General Hospital
Jim Pattison và Leon Judah Blackmore  
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Thang 
Máy 

Dịch Vụ

Thang 
Máy 

Dịch Vụ
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Giao Hàng

Jim Pattison
Pavilion
North

Tzu Chi
767

West 12TH

Jim Pattison
Pavilion
South  Leon Judah 

Blackmore Pavilion
855 West 12TH

Trung Tâm Cột 
Sống Blusson  
818 West 10TH

Trung Tâm Sức 
Khỏe Gia Đình 

Joseph & Rosalie Segal 
803 West 12TH

Lối Vào Cửa Chính
899 West 12TH

Heather Pavilion
2733 Heather

777
West
 12TH

789
West
 12TH

W
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a
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est 12
TH

Cư Xá 
Bác Sĩ
2775

Heather

Tòa Nhà 
Cựu Sinh 

Viên
2750

Heather

Trung Tâm Kiểm Soát 
Bệnh Tật BC 

655 West 12TH

Banfield Pavilion
2785 Ash

Đến UBC

West Broadway West Broadway

O
ak Street

O
ak Street

Laurel Street

Laurel Street

Laurel Street

W
illow

 Street

A
sh Street

A
sh Street

A
sh Street

H
eather Street

West 10TH Avenue West 10TH Avenue

Đến Cambie Street 

Đến Cambie Street West 12TH Avenue

West 13TH Avenue

West 12TH Avenue

West 13TH Avenue

Đến UBC

    

B
Ắ
C

Trung Tâm 
Nghiên Cứu 

Jack Bell

2660
Oak

Trung Tâm 
Nghiên Cứu 

Robert 
H.N. Ho

2635
Laurel

Trung Tâm Chăm 
Sóc Sức Khỏe 

Gordon và Leslie
Diamond

2775 Laurel 

Sân Chơi 
VGH

H
eather Street

West 13TH Avenue

West 12TH Avenue

Trung Tâm Chăm 
Sóc Windermere 

900 West 12TH

Trung Tâm Giữ Trẻ
899 West 13TH

Plaza 
Trung 
Tâm 
Năng 
Lượng
VGH

 Trung Tâm 
Viêm Khớp 
Mary Pack 

895 West 10TH

Trung Tâm 
Nghiên Cứu 
Ung Thư BC

675 West 10TH

Trung Tâm 
Chăm Sóc Da
835 West 10TH

Cơ Quan Ung Thư BC
600 West 10TH

Trung Tâm 
Chăm Sóc Mắt
2550 Willow

865
West
10TH

855
West
10TH

Quầy Thông Tin

Lối Vào Phòng Cấp Cứu

Khu Bệnh 
Viện 

Lối Vào 
Tòa Nhà

Khu Đậu Xe cho 
Người 
Khuyết Tật

Khu Đậu 
Xe Ngắn 
Hạn

Khu Đậu Xe cho 
Bệnh Nhân 
Viêm Khớp

Nhà Đậu 
Xe Công 
Cộng

Đường & 
Lối Xe

Cơ Sở 
Liên Hệ

Lối Vào 
Phòng Cấp 
Cứu

Quầy Thông 
Tin

Khu Cây 
Cỏ

Khu Có 
Ghế Ngồi 

Bản Đồ Khu Vực Bệnh Viện Với Những Khu Có Ghế Ngồi

AA.01.V361 Rev. 08/2021 VIE

Bệnh Viện Toàn Khoa Vancouver 
Bản Đồ Khu Vực Bệnh Viện



TÊN     TẠI     TẦNG

A
Trung Tâm Tiếp Nhận & Thẩm Định Joseph & Rosalie Segal & 	

Trung Tâm Sức Khỏe Gia Đình 
G

Phòng Cầu Nguyện Leon Judah Blackmore Pavilion 1

Hành Chánh Leon Judah Blackmore Pavilion 1

Nhập Viện Jim Pattison Pavilion 1

Hình Chụp Mạch Vành Jim Pattison Pavilion G

B
Trung Tâm Chuyên Chở Người Ở 
Xa Bett Lauridsen 

Jim Pattison Pavilion 1

Mật Độ Xương Jim Pattison Pavilion G

Nội Soi Phế Quản Jim Pattison Pavilion G

Phòng Trị Phỏng, Chấn Thương & 
Cấp Tính Cao Độ 

Jim Pattison Pavilion 2

C
Cafe Ami Jim Pattison Pavilion 1

Cafeteria (Sassafras) Jim Pattison Pavilion 2

Phòng Chăm Sóc Sâu Rộng Tim 
(CICU)  

Jim Pattison Pavilion North G

Phòng Can Thiệp Tim / Phục Hồi 
(CIU/CIRU)

Jim Pattison Pavilion G

Phòng Chăm Sóc Sâu Rộng 
Giải Phẫu Tim (CSICU)

Jim Pattison Pavilion North 2

Siêu Âm Tim/Phòng Siêu Âm Tim  Jim Pattison Pavilion North G

Trung Tâm Chẩn Đoán Tim Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe 
Diamond 

1

Phòng Tim Mạch Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe 
Diamond 

Thu Ngân (Trương Mục Bệnh Nhân) Leon Judah Blackmore Pavilion 1

Trung Tâm CIBC cho Bệnh Nhân & 
Gia Đình

Jim Pattison Pavilion 1

Phòng Điện Toán / Phòng Học Leon Judah Blackmore Pavilion G

Rọi CT Jim Pattison Pavilion G

D
Giường Ban Ngày Jim Pattison Pavilion G

Sân Gia Đình Diamond Jim Pattison Pavilion G

E
EEG Leon Judah Blackmore Pavilion G

Phòng Cấp Cứu Jim Pattison Pavilion North G

Ban Nhân Vụ Leon Judah Blackmore Pavilion 1

Nội Soi Jim Pattison Pavilion G

TÊN     TẠI     TẦNG

G
Trung Tâm Chăm Sóc Giải Phẫu 
Gaglardi (Trung Tâm Chăm Sóc 
Toàn Phẫu Thuật; Trung Tâm Chăm 
Sóc Hậu Gây Mê; Phòng Giải Phẫu)

Jim Pattison Pavilion North 2 & 3

Tiệm Bán Quà Jim Pattison Pavilion 1

H
Hồ Sơ Sức Khỏe Heather Pavilion C

Các Dịch Vụ Tim
(Phòng Can Thiệp Tim, Phòng Phục 
Hồi Can Thiệp Tim, Chẩn Đoán Điện 
Sinh Tim , Siêu Âm Tim / Phòng 
Siêu Âm Tim)

Jim Pattison Pavilion G

Phòng Lọc Máu Jim Pattison Pavilion 1

Phòng Dưỡng Khí Cao Áp Leon Judah Blackmore Pavilion G

I
Phòng Lọc Máu Độc Lập Jim Pattison Pavilion 1

Phòng Chăm Sóc Sâu Rộng Jim Pattison Pavilion &  
Jim Pattison Pavilion North

2

J
Phòng Tham Vấn Khoa Học Tim JPN Jim Pattison Pavilion North G

L
Phòng Thí Nghiệm 
(Bệnh Nhân Ngoại Trú)

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe 
Diamond 

1

Y Khoa Thí Nghiệm (Di Truyền Học 
Tế Bào, Vi Sinh Vật Học, Bệnh Học 
Cơ Thể, Phòng Thí Nghiệm Chẩn 
Đoán Core, Phòng Thí Nghiệm 
Nghiên Cứu)

Jim Pattison Pavilion North 1

M
Y Khoa Sự Vụ Leon Judah Blackmore Pavilion 1

Phòng Truyền Tĩnh Mạch Y Khoa Jim Pattison Pavilion 1

Phòng Họp (Arbutus, Hemlock,
Evergreen, Cedar)

Leon Judah Blackmore Pavilion 1

MRI Leon Judah Blackmore Pavilion G

N
Y Khoa Hạch Tâm Jim Pattison Pavilion G

O
Trị Liệu Vận Động Jim Pattison Pavilion 1

TÊN     TẠI     TẦNG

P

Thính Đường Paetzold & Phòng 
Đa Dụng

Jim Pattison Pavilion North 1

Chăm Sóc Xoa Dịu Jim Pattison Pavilion 16

Văn Phòng Phẩm Chất 
Chăm Sóc Bệnh Nhân

Jim Pattison Pavilion North 1

Trị Liệu Vật Lý Jim Pattison Pavilion 1

Phòng Thẩm Định Tâm Thần Jim Pattison Pavilion North G

Phòng Chức Năng Phổi Leon Judah Blackmore Pavilion G

R
Dịch Vụ Phục Hồi (Trị Liệu Vận 
Động, Trị Liệu Vật Lý, Trị Liệu Bàn 
Tay, Phòng Chăm Sóc Người Già)

Jim Pattison Pavilion 1

Phòng Thí Nghiệm Nghiên Cứu Jim Pattison Pavilion North 1

T
Thính Đường Taylor Fidler Jim Pattison Pavilion North 1

Phòng video Telehealth Leon Judah Blackmore Pavilion G

U
Siêu Âm Jim Pattison Pavilion G

V
Tổ Chức Gây Quỹ Bệnh Viện VGH 
& UBC   

Leon Judah Blackmore Pavilion 1

Trung Tâm Mô Phỏng VGH Leon Judah Blackmore Pavilion 2

X
Phòng Chụp Quang Tuyến X 
Blusson

Trung Tâm Cột Sống Blusson

Phòng Chụp Quang Tuyến Diamond Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe 
Diamond

Quầy Phim Quang Tuyến X Jim Pattison Pavilion G

Muốn biết những chỗ khác, gọi số: 604-875-4111

Muốn hỏi Tin Tức Bệnh Nhân, gọi số: 604-875-4111 Số phụ 63111

Vietnamese

Danh Bạ Bệnh Viện Toàn Khoa Vancouver	   
Vancouver General Hospital Directory


